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1. Thông tin chung về học phần
· Tên học phần:
Giá thành và giá cước trong vận tải hàng không 

· Mã học phần:  
KVD31.2
· Ngành/chuyên ngành đào tạo: Kinh tế vận tải hàng không
· Bậc đào tạo:
Đại học

Hình thức đào tạo: chính quy tập trung

· Khoa/Bộ môn phụ trách học phần: Kinh tế vận tải & du lịch
· Loại học phần: Bắt buộc 
· Yêu cầu của học phần:

· Các học phần tiên quyết: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học trước: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các học phần học song hành: Tên học phần:……..   Mã học phần: ……
· Các yêu cầu khác đối với học phần: Cơ sở vật chất (projector, loa, mic…)
· Phân bổ giờ tín chỉ đối với các hoạt động (tiết học tín chỉ):  
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Bài tập
	Bài tập lớn
	Thực hành
	Thí nghiệm
	Tự học

	24
	12
	
	
	
	
	60


2. Mục tiêu của học phần
 2.1.  Kiến thức (mô tả các kiến thức của học phần mà người học cần đạt được)
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần nắm được những kiến thức của môn học.
 2.2. Kỹ năng (mô tả các kỹ năng của học phần mà người học cần đạt được)
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần có kỹ năng phân tích tình huống, xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi trách nhiệm.
2.3. Thái độ, nhận thức: (mô tả các yêu cầu về thái độ, nhận thức về học phần trong ngành/chuyên ngành đào tạo mà người học cần đạt được)
Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần có nhận thức rõ ràng, quan điểm cá nhân về các lĩnh vực liên quan.

3. Tóm tắt nội dung học phần (bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
Bằng tiếng việt: Môn học giới thiệu tới sinh viên kiến thức về chi phí, giá thành và giá vé, giá cước trong vận tải hàng không. Sinh viên có thể tính toán giá vé cho hành khách theo hành trình của họ trên cơ sở áp dụng hệ thống giá vé cùng các quy tắc tính toán do Hiệp hội các hãng hàng không quốc tế IATA xây dựng hàng kỳ. Các kiến thức cần nắm được của môn học: hệ thống biểu giá cước cùng các quy tắc của IATA; Các quy tắc áp dụng trong các trường hợp tính giá vé cho hành khách; Cách xác định giá vé theo hành trình của hành khách.

Bằng tiếng anh: This module provides the knowledge of cost, cost-price, fare and carriage (freight rates) in air transport. Based on IATA rules, IATA annual fare and ticketing system, students could calculate passenger fares for their journeys. The knowledge needs to be aware of the module: 
- IATA rules, IATA annual fare and ticketing system; 

- The principles in pricing and methods of determining fares based on itineraries.
4. Nội dung chi tiết học phần (tên các chương, mục)

Chương 1: Chi phí và giá thành trong vận tải hàng không
1.1. Tổng quan về chi phí, giá thành
1.2. Chi phí trong vận tải hàng không

1.3. Giá thành trong vận tải hàng không
Chương 2. Giá vé hành khách trong vận tải hàng không
2.1. Khái niệm và phân loại giá vé hành khách
2.2. Vai trò của IATA trong việc xác định giá vé hành khách

2.3. Nguyên tắc tính giá vé hành khách

2.4. Xây dựng giá vé cho hành khách trên cơ sở áp dụng cước của IATA

Chương 3: Giá cước vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không
3.1. Khái niệm và phân loại giá cước trong vận tải hàng không
3.2. Nguyên tắc tính giá cước trong vận tải hàng hóa

Chương 4: Chính sách giá và mạng lưới phân phối sản phẩm vận tải hàng không
4.1. Chính sách về giá trong vận tải hàng không
4.2. Mạng lưới phân phối sản phẩm vận tải hàng không

4.3. Chính sách phát triển bán của hãng hàng không

5. Thông tin về giảng viên 
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ nhất: Nguyễn Thị Phương
· Chức danh, học hàm, học vị: PGS.TS – Giảng viên chính
· Thời gian, địa điểm làm việc: Theo sự phân công của nhà trường
· Địa chỉ liên hệ: P502 – A9, trường Đại học Giao thông vận tải 
· Điện thoại: 0904.707.469

Email: nguyenthiphuong62@gmail.com
· Họ và tên giảng viên phụ trách học phần thứ hai: Lê Thùy Linh

· Chức danh, học hàm, học vị: Thạc sĩ – Giảng viên
· Thời gian, địa điểm làm việc: Theo sự phân công của nhà trường
· Địa chỉ liên hệ: P502 – A9, trường Đại học Giao thông vận tải
· Điện thoại: 0904.568.382

Email: lethuylinhgtvt@gmail.com
6. Học liệu: 
6.1. Giáo trình/Bài giảng  
1) Lê Thùy Linh, Bài giảng “Giá thành giá cước trong vận tải hàng không”
6.2. Danh mục tài liệu tham khảo ghi theo thứ tự ưu tiên
1) Basic passenger fare and ticketing – IATA
2) Đặt giữ chỗ trên hệ thống Gabriel II – IATA

3) Các quyển tra giá vé, các quy định của IATA công bố hàng năm

7. Hình tổ chức và dạy học
	NỘI DUNG
	HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY – HỌC
	Ghi chú

	
	GIỜ LÊN LỚP
	Thực hành, thực tập
	Thí nghiệm
	Tự học, tự nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
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8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập học phần 

Áp dụng thang điểm 10, phân chia các mục tiêu cho từng hình thức kiểm tra – đánh giá, bao gồm các phần sau (trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Trưởng bộ môn thông qua):  
8.1. Kiểm tra - đánh giá thường xuyên: 
Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  15% 

· Đi học đầy đủ, đúng giờ

10%  
· Chuẩn bị tốt phần tự học

5%  
8.2. Kiểm tra -  đánh giá định kỳ (tỷ trọng 85%)
1) Kiểm tra giữa kỳ

a. Hình thức: Bài kiểm tra
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 5% 
2) Thí nghiệm, bài tập lớn, thảo luận, thực hành 

a. Hình thức: Thảo luận
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng 10 % 

3) Thi kết thúc học phần ( 70%)
a. Hình thức: ……  (Tiểu luận, thi viết hoặc thi vấn đáp )
b. Điểm và tỷ trọng: 


Thang điểm: 10/ Tỷ trọng  70 % 

	Duyệt
	

	Hiệu trường
	Trưởng khoa
	Trưởng bộ môn
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